
TT NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ

1 Nguyễn Quốc Bảo 28/9/2005 Quảng Ngãi Nam

2 Nguyễn Văn Cường 24/11/2005 Đà Nẵng Nam

3 Lê Công Diễn 28/6/2005 Quảng Nam Nam

4 Trần Gia Doanh 27/5/2004 Đà Nẵng Nữ

5 Trương Hoàng Loan Duyên 8/3/2005 Đà Nẵng Nữ

6 Huỳnh Thị Hương Giang 13/8/2005 Nam Định Nữ

7 Võ Thị Hậu 29/12/2005 Đà Nẵng Nữ

8 Nguyễn Đình Hiền 20/7/2005 Đà Nẵng Nam

9 Phạm Ngọc Hoa 1/1/2005 Đà Nẵng Nữ

10 Nguyễn Thị Kim Huệ 21/8/2005 Đà Nẵng Nữ

11 Trần Xuân Hưng 27/3/2005 Đà Nẵng Nam

12 Ngô Thành Huy 15/5/2005 Đà Nẵng Nam

13 Trần Phước Huy 1/7/2005 Đà Nẵng Nam

14 Thái Mai Nhật Khang 24/5/2005 Đà Nẵng Nam

15 Võ Trung Kiên 12/10/2005 Đà Nẵng Nam

16 Trần Quốc Kiệt 28/2/2005 Đà Nẵng Nam

17 Nguyễn Lê Hồng My 6/10/2005 Đà Nẵng Nữ

18 Hồ Thị Thảo Ngọc 17/3/2005 Đà Nẵng Nữ

19 Võ Trần Yến Ngọc 4/7/2005 Đà Nẵng Nữ

20 Trần Như Nguyệt 11/2/2005 Đà Nẵng Nữ

21 Võ Thị Yến Nhi 14/8/2005 Đà Nẵng Nữ

22 Võ Ngọc Quỳnh Nhi 27/9/2005 Đà Nẵng Nữ

23 Nguyễn Thị Thúy Nhung 18/10/2005 Đà Nẵng Nữ

24 Võ Tấn Phát 12/8/2005 Đà Nẵng Nam

25 Nguyễn Văn Phú 11/8/2005 Đà Nẵng Nam

26 Kiều Quang Phúc 19/10/2005 Đà Nẵng Nam

27 Phạm Thị Thu Phượng 5/8/2005 Đà Nẵng Nữ

28 Bùi Thị Thảo Quyên 29/1/2005 Đà Nẵng Nữ

29 Phan Thị Như Quỳnh 25/1/2005 Đà Nẵng Nữ

30 Phùng Phú Tài 15/10/2005 Đà Nẵng Nam

31 Trần Thị Thanh Tâm 31/5/2005 Đà Nẵng Nữ

32 Nguyễn Minh Thắng 17/8/2005 Đà Nẵng Nam

33 Phạm Minh Thiện 1/11/2005 Đà Nẵng Nam

34 Nguyễn Hữu Tiến 13/9/2005 Đà Nẵng Nam

35 Vũ Lê Minh Trang 1/7/2005 TP. Hồ Chí Minh Nữ

36 Trương Quốc Trường 13/8/2005 Đà Nẵng Nam

37 Nguyễn Trần Đình Việt 30/4/2005 Đà Nẵng Nam

38 Nguyễn Quang Vinh 21/3/2005 Đà Nẵng Nam

39 Ngô Tuấn Vinh 8/1/2004 Quảng Nam Nam

40 Nguyễn Ngọc Vỹ 18/6/2005 Quảng Nam Nam

GVCN:……………………………………..

Đặng Hùng Thương
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